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STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Hạnh kiểm năm
trước

Lớp năm
trước Ghi chú

1 9A3 Trần Bùi Thiên Ân 27/02/2007 0373095274 0368439208 G T 8A4 7981218130

2 9A3 Đặng Hoàng Duy 19/03/2007 0909428399 0903378536 K K 8A4 7981218004

3 9A3 Đinh Thị Thùy Dương 03/02/2007 x 0898366714 K T 8A4 7981218048

4 9A3 Hoàng Tiến Đạt 06/01/2007 0869269606 0909612816 K K 8A4 7981218133

5 9A3 Trương Tấn Đức 28/10/2007 0919953467 0983671410 Tb K 8A4 7981218050

6 9A3 Lê Thị Hồng Hà 13/03/2007 x 0985935128 0332452511 K T 8A4 7981218052

7 9A3 Trần Trung Hiếu 28/03/2007 0909967381 0374748584 K T 8A4 7981218136

8 9A3 Ngô Lâm Bảo Huy 22/09/2007 0948314726 K T 8A3 7981218006

9 9A3 Hồ Khắc Huy 22/08/2007 0904244294 0986772884 K T 8A4 7981218008

10 9A3 Đặng Thái Huy 08/08/2007 0939026306 G T 8A4 7981218140

11 9A3 Nguyễn Minh Khang 27/09/2007 0901437686 0362567373 K T 8A3 7981218143

12 9A3 Dương Phúc Khang 29/05/2007 0937821664 0797043787 Tb T 8A4 7981218096

13 9A3 Trần Đăng Khoa 15/05/2007 0333032595 0778767940 Tb T 8A4 7981218098

14 9A3 Lê Tuyền Lâm 24/05/2007 0779707736 0902535307 K T 8A4 7981218014

15 9A3 Lê Chí Liêm 05/12/2005 0166991223 0399088353 Tb K 8A3 7981218015

16 9A3 Nguyễn Ngọc Hồng Linh 03/03/2007 x 0789905496 0789905496 G T 8A3 7981218147

17 9A3 Phạm Đoàn Bá Lộc 28/10/2007 0908101297 0374573952 G T 8A4 7981218149

18 9A3 Trần Thanh Lộc 19/11/2007 0904963661 0703911501 K T 8A4 7981218059

19 9A3 Huỳnh Thanh Ngân 18/12/2007 x 0774751567 0906739617 K T 8A4 7981218019

20 9A3 Trần Thị Tuyết Ngân 07/06/2007 x 0938711330 0908711330 K T 8A4 7981218102

21 9A3 Phạm Thị Hồng Ngọc 01/09/2007 x 0938607480 0938080745 K T 8A4 7981218105

22 9A3 Nguyễn Lê Thị Như Ngọc 28/05/2007 x 0394404939 0396471281 G T 8A4 7981218106

23 9A3 Trần Thị Minh Nguyệt 08/10/2007 x 0397767579 0984802072 K T 8A3 7981218060

24 9A3 Nguyễn Yến Nhi 08/12/2007 x 0909410660 0937127643 G T 8A4 7981218061

25 9A3 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc 17/12/2007 0902933907 0902933967 G T 8A4 7981218025

26 9A3 Lê Nguyễn Minh Phúc 10/04/2007 0932105929 0932105929 G T 8A3 7981218026

27 9A3 Nguyễn Thiên Phúc 15/11/2007 0933897573 0768808509 K K 8A4

28 9A3 Nguyễn Minh Quý 23/11/2007 0965024011 K T 8A3 7981218112

29 9A3 Tô Thị Quyền 09/09/2007 x 0336612823 K T 8A4 7981218028

30 9A3 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 12/05/2007 x 0967691588 0386707447 G T 8A4 7981218029

31 9A3 Phan Thanh Tài 02/04/2007 0936389912 0762223995 K T 8A3 7981218030

32 9A3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18/11/2007 x 0909435949 0764797810 K K 8A4 7981218114

33 9A3 Trương Phước Thịnh 25/04/2007 0934290740 0968713229 Tb T 8A3 7981218072

34 9A3 Nguyễn Ngọc Kim Thơ 29/04/2007 x 0909473182 0704742780 G T 8A4 7981218073

35 9A3 Nguyễn Lê Thanh Thủy 10/01/2007 x 0903851282 0762699979 K T 8A4 7981218074

36 9A3 Trần Văn Tiên 09/12/2007 0969426067 0377993598 K K 8A4 7981218164

37 9A3 Lê Thị Ngọc Trâm 02/01/2007 x 0392981350 0932222172 G T 8A4 7981218117

38 9A3 Nguyễn Thị Lệ Trinh 28/04/2007 x 0363014435 0393581931 G T 8A4 7981218120

39 9A3 Võ Nguyễn Phú Trọng 30/01/2007 0937686371 Tb T 8A4 7981218121

40 9A3 Trần Ngọc Thanh Trúc 27/01/2007 x 0918642191 0904331626 G T 8A4 7981218080

41 9A3 Phan Thị Thanh Trúc 27/12/2007 x 0934151440 0939304513 K T 8A3 7981218036

42 9A3 Phạm Nguyễn Cẩm Tú 16/07/2007 x 0372909122 0346753466 G T 8A4 7981218037

43 9A3 Phan Trần Minh Tuệ 12/05/2007 0869228627 G T 8A4 7981218124

44 9A3 Lê Ngọc Tường Vân 05/05/2007 x 0903693442 0912379154 G T 8A3 7981218127

45 9A3 Trần Tuấn Vũ 24/03/2007 0931343321 0768044323 K T 8A4 7981218128

46 9A3 Tăng Thanh Vy 20/09/2007 x 0908574525 0903136601 K T 8A4 7981218171

47 9A3 Đinh Thị Thảo Vy 07/04/2007 x 0372215455 K T 8A4 7981218084

48 9A3 Dư Ngọc Yến Vy 11/11/2007 x 0776903940 0354335983 G T 8A3 7981218085

49 9A3 Trần Thanh Xuân 07/01/2007 x 0901691909 K T 8A3 7981218042
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